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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư Quy định về việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký 
khai thác thủy sản; công bố danh sách cảng cá chỉ định; công bố danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác


Kính gửi: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Tổng cục Thủy sản đã chủ trì, phối hợp với các bên liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết triển khai thực hiện Luật Thủy sản năm 2017, trong đó có dự thảo Thông tư “Quy định về việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố danh sách cảng cá chỉ định; công bố danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác” (sau đây gọi là dự thảo Thông tư).
Sau khi nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan, ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế. Tổng cục Thủy sản đã hoàn chỉnh dự thảo Thông tư, kính trình Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường xem xét, ban hành Thông tư với những nội dung chủ yếu như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW năm 2007 về Chiến lược biển Việt Nam, ngày 21/11/2017, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV tại kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật Thủy sản số 18/2017/QH14, Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật Thủy sản năm 2017 đã đánh dấu một bước tiến mới để tạo khung pháp lý cho việc chuyển nghề cá Việt Nam từ nghề cá nhân dân sang nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững. Để đảm bảo triển khai thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 một cách toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các văn bản chi tiết hướng dẫn triển khai thực hiện Luật, trong đó có Thông tư về “Quy định về việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố danh sách cảng cá chỉ định; công bố danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác”.
Thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải kịp thời quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật để đảm Luật được triển khai thực hiện đồng bộ tại thời điểm có hiệu lực thi hành.
Ngày 23/10/2017, Ủy ban Liên minh châu Âu (EC) đã cảnh báo “Thẻ vàng” về các hạn chế trong việc kiểm soát hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không được quản lý (IUU) đối với nghề cá Việt Nam. Để giải quyết được vấn đề này, Chính phủ Việt Nam cần phải đưa ra các biện pháp quản lý nghề cá đồng bộ, hiệu quả hơn, như đưa ra quy định mới về truy xuất nguồn gốc thủy sản để đảm bảo chỉ có thủy sản được đánh bắt hợp pháp mới được phép đưa vào thị trường tiêu thụ; tăng cường hoạt động giám sát tàu thuyền đánh bắt thủy sản thông qua hệ thống giám sát hiệu quả (VMS); tăng cường bảo vệ và thúc đẩy phát triển nghề cá bền vững và có trách nhiệm.
Bên cạnh đó, Việt Nam cần hướng tới xây dựng Luật Thủy sản phù hợp với các cam kết quốc tế tại các Điều ước, Hiệp định, Công ước quốc tế mà Việt Nam đã và sẽ tham gia; quản lý đội tàu và cường lực khai thác thủy sản dựa trên những đánh giá đúng đắn về nguồn lợi thỷ sản và trữ lượng loài để giảm thiểu tác hại của hoạt động khai thác quá mức; thực hiện tốt hơn trách nhiệm của quốc gia mang cờ trong việc quản lý và thanh tra, kiểm tra các tàu khai thác thủy sản mang cờ Việt Nam; sửa đổi và hoàn thiện hệ thống xác nhận, chứng nhận khai thác thủy sản và quy trình/cơ chế chứng nhận để đáp ứng được các yêu cầu của thị trường nhập khẩu về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; tăng cường kiểm soát và ngăn chặn các tàu cá không được đăng ký tham gia vào hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển quốc tế. 
Xuất phát từ những lý do trên, Tổng cục Thủy sản xây dựng Thông tư “Quy định về việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố danh sách cảng cá chỉ định; công bố danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác” trình Bộ trưởng xem xét, ban hành làm căn cứ để tổ chức thực hiện.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
Thứ nhất, quy định chi tiết nội dung được giao trong Luật Thủy sản năm 2017 theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng về thuỷ sản; phù hợp với chiến lược phát triển ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 
Thứ hai, bảo đảm tính phù hợp, thống nhất với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là phù hợp với các nội dung của Luật Thủy sản năm 2017.
Thứ ba, đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập ngày càng sâu rộng của Ngành thủy sản, phù hợp với các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.
Thứ tư, đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản; phân cấp mạnh cho địa phương để thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về thủy sản; xã hội hóa tối đa các dịch vụ công.
Thứ năm, kế thừa các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thủy sản đã được khẳng định tính phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ
Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, Tổng cục Thủy sản đã thực hiện đúng và đầy đủ quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, với những hoạt động cơ bản như sau:
1. Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1451/QĐ-BNN-TCTS về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư.
2. Tiến hành rà soát, hệ thống hóa và đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan còn hiệu lực thi hành để xem xét sự phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước và pháp luật quốc tế và các nước.
3. Xây dựng dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình, Báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong dự thảo Thông tư.
4. Tổ chức các cuộc họp Tổ soạn thảo; các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, khảo sát có sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan để tham vấn về các nội dung dự thảo Thông tư.
5. Đăng tải dự thảo Thông tư lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thủy sản (http://www.tongcucthuysan.gov.vn) để lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp.
6. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình theo Công văn số 5495/BNN-TCTS ngày 20/7/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công văn số 2355/TCTS-KTTS ngày 10/7/2018 của Tổng cục Thủy sản về việc xin ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư.
7. Tổ chức tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu 15 văn bản với 90 ý kiến góp ý của các bên liên quan và chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Thông tư.
8. Gửi hồ sơ dự thảo Thông tư đề nghị Vụ Pháp chế thẩm định theo quy định.
9. Tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế.
10. Chỉnh lý dự thảo Thông tư và hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng ban hành theo quy định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục của Dự thảo Thông tư
Thông tư “Quy định về việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố danh sách cảng cá chỉ định; công bố danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác” gồm có 06 chương, 21 điều. Cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc517873325][bookmark: _Toc517873326]Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG, gồm có 03 điều, từ Điều 1 đến Điều 3.
[bookmark: _Toc517873330][bookmark: _Toc517873331]Chương II: GHI, NỘP NHẬT KÝ, BÁO CÁO KHAI THÁC THỦY SẢN, gồm có 02 điều, từ Điều 4 đến Điều 5.
[bookmark: _Toc517873343][bookmark: _Toc517873344]Chương III: CÔNG BỐ CẢNG CÁ CHỈ ĐỊNH; CÔNG BỐ TÀU CÁ KHAI THÁC THỦY SẢN BẤT HỢP PHÁP, gồm có 03 điều, từ Điều 6 đến Điều 8.
[bookmark: _Toc517873336][bookmark: _Toc517873337]Chương IV: XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU, CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC THỦY SẢN KHAI THÁC, gồm có 06 điều, từ Điều 9 đến Điều 14.
[bookmark: _Toc517873351][bookmark: _Toc517873352][bookmark: _Toc517873353]Chương V: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, gồm có 07 điều, từ Điều 15 đến Điều 21.
[bookmark: _Toc517873360][bookmark: _Toc517873361]Chương VI: TỔ CHỨC THỰC HIỆN, gồm có 02 điều, từ Điều 22 đến Điều 23.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
	2.1. Chương I: Quy định chung, gồm có 03 điều (từ Điều 1 đến Điều 3)
[bookmark: _Toc517873327][bookmark: _Toc517873328][bookmark: _Toc517873329]Nội dung của Chương I quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và giải thích một số từ ngữ.
	2.2. Chương II: Ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản, gồm có 02 điều (từ Điều 4 đến Điều 5)
Nội dung của Chương II quy định về việc ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản; ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản.
	2.3. Chương III: Công bố cảng cá chỉ định; Công bố tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp, gồm có 03 điều (từ Điều 6 đến Điều 8)
[bookmark: _Toc517873348]Nội dung của Chương III quy định việc công bố danh sách cảng cá chỉ định thực hiện xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác; kiểm tra, giám sát tàu cá tại cảng cá; công bố danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp.
	2.4. Chương IV: Xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, gồm có 05 điều (từ Điều 9 đến Điều 13)
[bookmark: _Toc517873338][bookmark: _Toc517873339][bookmark: _Toc517873340][bookmark: _Toc517873342]Nội dung của Chương IV quy định về thẩm quyền xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; trình tự, thủ tục xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước; chứng nhận, chứng nhận lại nguồn gốc thủy sản khai thác; xác nhận cam kết hoặc chứng nhận sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu; kiểm tra việc thẩm định xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.
	2.5. Chương V: Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân, gồm có 06 điều (từ Điều 14 đến Điều 19)
[bookmark: _Toc517873354][bookmark: _Toc517873355][bookmark: _Toc517873356][bookmark: _Toc517873357][bookmark: _Toc517873358]Nội dung của Chương V quy định về trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân có liên quan, bao gồm: Tổng cục Thủy sản; Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổ chức quản lý cảng cá; Thuyền trưởng và chủ tàu cá; Tổ chức và cá nhân đề nghị xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.
	2.6. Chương VI: Tổ chức thực hiện, gồm có 02 điều (từ Điều 20 đến Điều 21)
[bookmark: _Toc517873363]Nội dung của Chương VI quy định về điều kiện chuyển tiếp và các điều khoản thi hành Thông tư.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN


Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư “Quy định về việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố danh sách cảng cá chỉ định; công bố danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác”, Tổng cục Thủy sản kính trình Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường xem xét, quyết định./.






[bookmark: _GoBack]Hồ sơ xin gửi kèm theo: 
(1) Dự thảo Thông tư “Quy định về việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố danh sách cảng cá chỉ định; công bố danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác”.
(2) Báo cáo thẩm định của Vụ Pháp chế.
(3) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế. 
(4) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
(5) Báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính.
(6) Bản chụp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân.
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- Thứ trưởng Hà Công Tuấn (để b/c);
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